
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA

Số:            /KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia,

Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung

(Phiên bản 1.0) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng

Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ

liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 27/01/2026 về Kế hoạch công

tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số

3005/TTr-SKHCN ngày 26/5/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch

triển khai thực hiện Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng

Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả

Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ

điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0) ban hành kèm theo Quyết định số

2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức giám sát việc tuân thủ Khung dữ liệu quốc gia, Khung quản trị,

quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung trong các cơ quan, đơn vị,

địa phương của tỉnh.

Cụ thể hóa nội dung Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị,

quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0) thành Khung

kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung

của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. 

Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu dùng chung, xây

dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu mở trên địa bàn tỉnh.



2

Bảo đảm an ninh mạng, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ, tấn công

mạng đối với hệ thống thông tin và dữ liệu của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các nội dung, biện pháp triển khai phải rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ kết quả,

đảm bảo khả thi, tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản

lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0), đảm bảo hoàn

thành đúng thời hạn, đạt chất lượng, có chế độ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả

định kỳ thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu.

Đảm bảo đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin và hạ tầng dữ liệu phục vụ kết

nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu, đảm bảo công tác rà soát và chuẩn hóa dữ liệu được

thực hiện đồng bộ và thường xuyên.

Việc tổ chức xây dựng, quản trị, khai thác và chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm

an ninh, an toàn theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Công an.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 2439/QĐ-TTg

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm nhận thức thống nhất

và triển khai đúng yêu cầu; chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện hạ tầng

công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ

liệu theo tiêu chuẩn quốc gia.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và

UBND cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2026.

2. Xây dựng Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu,

Từ điển dữ liệu dùng chung, Danh mục dữ liệu mở của tỉnh và tổ chức triển

khai thực hiện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và

UBND cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2026.

3. Tổ chức rà soát cơ sở dữ liệu hiện có, đánh giá mức độ đáp ứng yêu

cầu và triển khai chuẩn hóa dữ liệu theo Từ điển dữ liệu dùng chung; bảo

đảm dữ liệu đạt các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2026.
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4. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc danh mục

cơ sở dữ liệu chuyên ngành ưu tiên triển khai năm 2026 

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2026.

5. Tổ chức hướng dẫn, triển khai các quy định, tiêu chuẩn và hướng

dẫn kỹ thuật về bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu trong triển khai Khung

kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển

dữ liệu dùng chung.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

6. Tổ chức giám sát việc tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia,

Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Chủ trì triển khai Quyết định số 2439/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, chịu trách

nhiệm đảm bảo hiệu quả của việc tổ chức triển khai và tuân thủ Khung kiến trúc

dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng

chung trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chuẩn hóa, chuyển đổi cơ sở dữ

liệu, bảo đảm cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng các

tiêu chuẩn dữ liệu theo hướng dẫn và quy định của Bộ Công an.

- Tổ chức giám sát việc tuân thủ Khung dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu

dùng chung; tổ chức bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu; phối hợp với Sở

Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng

chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP).

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng và

trình UBND tỉnh ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ

liệu, Từ điển dữ liệu dùng chung, Danh mục dữ liệu mở của tỉnh đảm bảo phù
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hợp với yêu cầu triển khai và điều kiện thực tiễn của tỉnh và tổ chức hướng dẫn,

triển khai thực hiện sau khi UBND tỉnh ban hành.

- Phối hợp với Công an tỉnh bảo đảm an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống

thông tin và cơ sở dữ liệu của tỉnh.

- Tổ chức hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và hỗ trợ các sở, ngành xây

dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cập nhật dữ liệu mở; xây dựng và

đưa vào sử dụng Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh để tích

hợp, chia sẻ với Trung tâm Giám sát điều hành (IOC).

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này,

kinh phí triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu dùng

chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu mở) và các nhiệm vụ khác liên quan

đến công tác phát triển, hoàn thiện, chuẩn hóa dữ liệu của tỉnh.

4. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã

- Chủ động lập kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao trong

kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong tổ chức xây dựng, triển khai,

chuẩn hóa, hoàn thiện, khai thác sử dụng và tích hợp các cơ sở dữ liệu thuộc phạm

vi quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND

tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chủ trì.

5. Chế độ báo cáo: UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương

nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch này và báo cáo kết

quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng) về Công an

tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);

- Công an tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp;

- UBND cấp xã;

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, trung tâm;

- Lưu: VT, KGVX.        TMQ, NNN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà
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